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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên
Thẩm phán: Bà Phạm Uyên Thy
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Võ Thị Thanh Tâm

2/ Bà Phạm Thị Tuyết Mai
3/ Ông Trần Huỳnh

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tâm - Thư ký Tòa án.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên

tòa: Ông Hứa Văn Hùng - Kiểm sát viên.
Ngày 09 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí

Minh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
624/2025/TLST-HS ngày 22/7/2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
4626/2025/QĐXXST-HS ngày 12/8/2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Kim B, sinh ngày 10/9/1982 tại Hàn Quốc; Thường trú: Căn
hộ 101, toà nhà A, số 36 đường B, phường G, thành phố H, tỉnh S, Hàn Quốc;
con ông Kim Y và bà Lee C; có vợ là Lee M, có 02 con, con lớn sinh năm 2016,
con nhỏ sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giam ngày
04/5/2024 (Có mặt).

+ Người bào chữa: Các luật sư Cao Phúc Th, Nguyễn Huy H, Công ty Luật
hợp danh Việt T, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo
Kim B (Luật sư Th có mặt, Luật sư H vắng mặt).

+ Phiên dịch: Bà Trần Thị O, Công ty dịch thuật Phương T phiên dịch tiếng
Hàn Quốc cho bị cáo Kim B (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Lúc 07 giờ 20 phút ngày 04/5/2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu
hành lý xách tay của khách xuất cảnh, lực lượng An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất

Bản án số: 564/2025/HS-ST
Ngày: 09/9/2025.



2

kiểm tra Kim B (quốc tịch: Hàn Quốc) thì phát hiện Kim B cất giấu trong quần
lót 07 gói nylon chứa viên nén màu hồng và 03 gói nylon chứa tinh thể không
màu là ma túy để vận chuyển về Hàn Quốc. Lực lượng An ninh sân bay tiến
hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kim B và chuyển toàn bộ
hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh
để điều tra, làm rõ. Vật chứng thu giữ: 01 gói nylon chứa nhiều viên nén là ma
túy ở thể rắn, có khối lượng 38,4 gam loại Methamphetamine, MDMA,
Ketamine; 01 gói nylon chứa nhiều viên nén là ma túy ở thể rắn, có khối lượng
43,93 gam loại Methamphetamine; 05 gói nylon chứa nhiều viên nén là ma túy ở
thể rắn, có khối lượng 1.175,09 gam loại Methamphetamine; 03 gói nylon chứa
tinh thể là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 310,72 gam loại Ketamine; 01 điện
thoại di động hiệu Samsung màu xám; 01 vé máy bay của hãng hàng không
VietnamAirlines chặng bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc mang tên Kim B.

Tại Cơ quan điều tra Kim B khai: Từ khoảng năm 2022 đến ngày
04/5/2024 Kim B thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để công tác. Khoảng
cuối tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Kim B biết được 01 người
đàn ông Hàn Quốc (không rõ lai lịch) cần tìm người đến Việt Nam để vận
chuyển ma túy về Hàn Quốc. Sau khi thỏa thuận, người này yêu cầu B đến Việt
Nam rồi nhận 2.700 viên ma túy tổng hợp và 315 gam ma túy, loại Ketamine để
vận chuyển về Hàn Quốc, xong việc thì Kim B sẽ được trả công 50.000.000
Won (khoảng 1 tỷ đồng tiền Việt Nam). Kim đồng ý và theo chỉ đạo của người
đàn ông này, ngày 01/5/2024 Kim B nhập cảnh vào Việt Nam và ở tại căn hộ
dịch vụ cho thuê ngắn ngày tại A12-03, tòa nhà M, số 33 Trần Bạch Đ, phường F,
thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 22 giờ ngày 02/5/2024,
Kim B đi đến khu vực gần siêu thị GS25 thuộc tháp O, tòa nhà M gặp một người
đàn ông (không rõ lai lịch) mặc áo Grab và đeo khẩu trang nhận 01 hộp giấy
chứa ma túy, B kiểm tra thì thấy bên trong có 07 gói nylon, mỗi gói chứa nhiều
viên nén màu hồng và 03 gói nylon chứa tinh thể không màu. Sau đó, Kim B đặt
vé máy bay về Hàn Quốc vào ngày 04/5/2024. Đến sáng ngày 04/5/2024, B lấy
07 gói nylon chứa nhiều viên nén màu hồng và 03 ma túy Ketamine cất giấu bên
trong quần lót B đang mặc rồi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước thì bị phát
hiện như đã nêu trên.

Vật chứng của vụ án gồm có:
- 02 hộp giấy được niêm phong bên ngoài ghi vụ 1696/24 G1 (5562);

1696/24 G2 (5562) có chữ ký của giám định viên Bùi Công D (PC09) và Điều
tra viên Lê Quang H (PC04), bên trong là ma túy còn lại sau giám định;

- 01 điện thoại hiệu Samsung màu xám đã qua sử dụng: đây là phương tiện
Kim B dùng để thực hiện hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy;

01 thẻ lên máy bay tên Kim B của Hãng hàng không Vietnam A, chặng bay
từ Việt Nam đi Hàn Quốc.

Tại bản Cáo trạng số 317/CT-VKS-P1 ngày 12/5/2025, Viện kiểm sát
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố:
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Bị cáo Kim B về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b
khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Kim B thừa nhận hành vi phạm tội như nội
dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo
thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
đính chính bản Cáo trạng số 317/CT-VKS-P1 ngày 12/5/2025:

- Tại trang 01 ngày tháng năm ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình
sự đề nghị truy tố số 1038/KLĐT-CSMT-Đ3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 23/4/2025.

- Tại trang 04 viện dẫn điều luật:
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20

năm, tù chung thân hoặc tử hình:
…

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc
XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

Sau khi kiểm tra toàn bộ lời khai của bị cáo, cùng với các tài liệu, chứng
cứ khác được đưa ra xem xét tại phiên tòa; đại diện Viện kiểm sát nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo. Đề nghị
Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 250; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều
38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2025 xử phạt bị
cáo Kim B 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phạt bổ sung
bị cáo số tiền 10.000.000 đồng. Xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Các luật sư Cao Phúc Th, Nguyễn Huy H bào chữa cho bị cáo Kim B
trình bày: Suốt quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là
lao động chính trong gia đình nuôi 2 con nhỏ, bị cáo chịu áp lực kinh tế gia đình,
khi lên google tìm kiếm việc làm thì đã bị dẫn vào trang web dẫn đến hành vi
phạm tội hôm nay nên xin xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để sớm về với gia
đình.

Bị cáo Kim B thống nhất với phần bào chữa của các luật sư không tranh
luận bổ sung.

Bị cáo Kim B nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của
kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử
nhận định như sau:
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an
Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình
điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các luật sư bào chữa cho bị cáo không có ý kiến
hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người
tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, bị cáo đều trình bày
lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi,
quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã
thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay: bị cáo Kim B
đã khai nhận toàn bộ những hành vi phạm tội do bị cáo gây ra như nội dung bản
cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xét lời khai của
bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các
tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở xác định:

Vào lúc 07 giờ 20 phút ngày 04/5/2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi
chiếu hành lý xách tay của khách xuất cảnh, Sân bay Tân Sơn Nhất. Kim B bị
bắt quả tang khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ
1219,02 gam ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine; 310,72 gam ma túy ở thể
rắn, loại Ketamine và 38,4 gam ma túy ở thể rắn, loại Ketamine, MDMA,
Methamphetamine.

Hành vi của Kim B đã phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” thuộc
trường hợp “Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các
chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một
trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này”. Tội phạm và hình phạt được
quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ
sung năm 2017 như Cáo trạng đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại
phiên tòa hôm nay là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, ngày 25/6/2025 Quốc hội thông qua Luật số 86/2025/QH15
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự trong đó có sửa đổi Điều
250 Bộ luật hình sự. Xét điều luật sửa đổi có mức hình phạt nhẹ hơn so với điều
luật cũ nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo cần áp dụng Luật số 86/2025/QH15
để xem xét khi lượng hình.

[3] Hành vi phạm tội của Kim B là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm
cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các
chất ma túy, làm lây lan tệ nạn nghiện ngập trong xã hội cho nên cần phải được
xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa
chung.

Khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ
trách nhiệm hình sự như: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Kim B đã
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên
được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s,
khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm
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2017, năm 2025 đối với bị cáo. Tuy nhiên, do khối lượng ma túy bị cáo vận
chuyển lớn nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc mới đủ tác dụng răn đe, giáo
dục và phòng ngừa chung.

Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị
cáo.

[4] Xử lý vật chứng:
- 02 hộp giấy được niêm phong bên ngoài ghi vụ 1696/24 G1 (5562);

1696/24 G2 (5562) có chữ ký của giám định viên Bùi Công D (PC09) và Điều
tra viên Lê Quang H (PC04), bên trong là ma túy còn lại sau giám định không
còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ.

- 01 điện thoại hiệu Samsung màu xám đã qua sử dụng: đây là phương tiện
Kim B dùng để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nên tịch thu
nộp vào ngân sách nhà nước.

- 01 thẻ lên máy bay tên Kim B của Hãng hàng không Vietnam Airlines,
chặng bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với 01 Passport thu giữ của bị cáo đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án cần
chuyển cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển giao cho Tổng
Lãnh sự quán Hàn Quốc.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của
pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều
38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, năm 2025.

Xử phạt bị cáo Kim B 20 (hai mươi) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép
chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 04/5/2024.

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;
Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

-Tịch thu tiêu hủy: 02 hộp giấy được niêm phong bên ngoài ghi vụ
1696/24 G1 (5562); 1696/24 G2 (5562) có chữ ký của giám định viên Bùi Công
Danh (PC09) và Điều tra viên Lê Quang Hưng (PC04), bên trong là ma túy còn
lại sau giám định.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Samsung
màu xanh, số Imei1: 356134/10/422977/5, số Imei 2: 356135/10/422977/2 (màn
hình bể, không kiểm tra đời máy, Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra
tình trạng máy móc bên trong).

Theo biên bản giao nhận tang tài vật số NK2025/449 ngày 11/6/2025 của
Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
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- 01 thẻ lên máy bay tên Kim B của Hãng hàng không Vietnam Airlines,
chặng bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

Giao Sở ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển giao cho Tổng Lãnh
sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh: 01 Hộ chiếu số M448X0923
mang tên Kim B (hiện lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị
quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội buộc bị cáo Kim B phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự
sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
tuyên án.
Nơi nhận:
- TAND Tối cao; (1)
- VKSND TPHCM; (3)
- THADS TP. HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Trại giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- Luật sư; (1)
- THAHS; (1)
- PV06 - CA TPHCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (22) (6)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Huỳnh Mai Tâm Quyên
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